
DANH SÁCH CÁC THÍ SINH ĐẠT GIẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-BTC ngày      tháng 8 năm 2021)

____________________________

STT Họ và tên Đơn vị Điểm Thời gian 
làm bài

Xếp giải Ghi 
chú

1. Chung Hoàng Huẩn Công an tỉnh Cà Mau 20 28 Nhất
2. Trương Bích Tuyền Viễn thông Cà Mau (VNPT Cà Mau) 20 31 Nhì
3. Châu Văn Niệm Công an tỉnh Cà Mau 20 31 Nhì
4. Nguyễn Khắc Huy Công an tỉnh Cà Mau 20 31 Nhì
5. Nguyễn Trường Giang Công an huyện Cái Nước 20 31 Nhì
6. Trần Hoàng Lắm Công an tỉnh Cà Mau 20 32 Ba
7. Nguyễn Chí Linh Công an tỉnh Cà Mau 20 32 Ba
8. Võ Cà Buốt Công an huyện Năm Căn 20 32 Ba
9. Trần Chí Tài Công ty Cổ phần Chế biến và Dịch vụ 

Thủy sản Cà Mau (Cases)
20 32 Ba

10. Lê Hoài Thương Công an tỉnh Cà Mau 20 33 Khuyến khích
11. Đồng Vĩnh Xuân Công an tỉnh Cà Mau 20 34 Khuyến khích
12. Nguyễn Bảo Viễn Công an tỉnh Cà Mau 20 34 Khuyến khích
13. Phạm Đăng Vy Công an tỉnh Cà Mau 20 35 Khuyến khích
14. Châu Minh Định Trung tâm Y tế huyện U Minh 20 40 Khuyến khích
15. Nguyễn Yến Nhi Xã Biển Bạch Đông 20 40 Khuyến khích
16. Dương Văn Đủ Xã Nguyễn Phích 20 41 Khuyến khích
17. Dương Kiều Diễm THPT Khánh An 20 41 Khuyến khích
18. Quách Văn Phương Trung tâm Y tế huyện U Minh 20 41 Khuyến khích
19. Cao Thị Sen Xã Biển Bạch Đông 20 41 Khuyến khích
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https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/18369
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/17900
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/17920
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/18522
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/18648
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/17944
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/17945
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/18374
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/18639
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/18544
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/17798
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/18376
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/17870
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/17096
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/18621
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/17091
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/17093
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/17097
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/18561


20. Châu Như Ý Xã Khánh Tiến 20 42 Khuyến khích

21. Nguyễn Thị Kim Châu Xã Khánh Tiến 20 42 Khuyến khích
22. Nguyễn Thị Thu Em Xã Biển Bạch Đông 20 42 Khuyến khích
23. Hồng Như Nguyệt Xã Tân Dân 20 43 Khuyến khích
24. Châu Văn Thật Xã Khánh Tiến 20 43 Khuyến khích
25. Nguyễn Thu Trang Xã Biển Bạch Đông 20 43 Khuyến khích
26. Trần Ngọc Son Xã Biển Bạch Đông 20 43 Khuyến khích
27. Nguyễn Trung Tín Xã Biển Bạch Đông 20 43 Khuyến khích
28. Trần Ngọc Ngân Trung tâm Y tế huyện U Minh 20 44 Khuyến khích
29. Huỳnh Bé Lành Đơn vị khác 20 44 Khuyến khích
30. Lê Thanh Tuyền Xã Biển Bạch Đông 20 44 Khuyến khích
31. Trịnh Minh Đức Xã Biển Bạch Đông 20 44 Khuyến khích
32. Lê Ái Nhân Xã Biển Bạch Đông 20 44 Khuyến khích
33. Tăng Giang Châu Xã Biển Bạch Đông 20 44 Khuyến khích

https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/17095
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/17098
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/18571
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/15836
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/17046
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/18533
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/18581
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/18584
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/17101
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/17592
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/18521
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/18537
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/18585
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/18587
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